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❖ EU yêu cầu WTO tham vấn về việc tuân thủ của Colombia trong tranh chấp 
khoai tây chiên đông lạnh.

❖ Uzbekistan áp thuế xuất khẩu rau quả.

❖ Dominica đã dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu chuối được áp dụng vào
tháng 9/2023.

❖ Thái Lan chặn gần 10 tấn sầu riêng nhập lậu giả mạo hàng Thái để XK sang
Trung Quốc.

❖ EU ra quy định mới về MRL thiabendazole, trifloxytrobin, metalaxyl đối với 
một số loại nông sản.

❖ Sản lượng sầu riêng Thái Lan dự báo giảm 42% do hạn hán.

❖ Hoa Kỳ công bố mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

❖ Chính phủ Thái Lan thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu trái cây.

❖ Nông dân Norfolk (Anh) ngừng trồng măng tây do thiếu lao động.

❖ Bangladesh khánh thành trung tâm chế biến và bảo quản hành tây đầu tiên.

❖ Uganda thắt chặt kiểm tra bơ, chuối và dứa để nâng cao chất lượng xuất khẩu.

TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ VIỆT NAM

❖Nghị định thư xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc sắp có hiệu
lực.

❖ Thanh Long có nguy cơ bị EU tạm dừng nhập khẩu.

❖Mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá thương hiệu mận hậu Sơn
La.

❖ Thành lập Hội quán mãng cầu Tây Ninh.

❖ 89 ha sầu riêng của Bình Phước bị nhiễm bệnh chết héo, chảy
mủ.

❖ 30 lô sầu riêng bị Trung Quốc 'tuýt còi' nhưng kết quả lấy mẫu
không như cảnh báo.

❖ 187 vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng vi phạm Nghị định
thư.

❖Australia đề xuất kiểm dịch 19 sinh vật gây hại trên bưởi tươi.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Diễn biến giá cả trong Quý II/2024

Nguồn: Xinfadi.com

Tại  thị  trường  Trung Quốc ,  giá chuối ,  lê, sầu  riêng, tỏi  giảm; giá gừng ,  thanh long tăng  so với  quý trước .

15.319 VNĐ/kg,
giảm 3.458 VNĐ/kg (-18,4%) so với quý trước.
giảm 10.924 VNĐ/kg (-41,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Lê:

164.286 VNĐ/kg,
giảm 52.238 VNĐ/kg (-24,1%) so với quý trước.
giảm 11.094 VNĐ/kg (-6,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng:

45.180 VNĐ/kg,
tăng 15.002 VNĐ/kg (+49,7%) so với quý trước. 
tăng 3.068 VNĐ/kg (+7,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Thanh long:

35.608 VNĐ/kg,
tăng 4.606 VNĐ/kg (+14,9%) so với quý trước.
giảm 14.810 VNĐ/kg (-29,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Gừng:

39.691 VNĐ/kg,
giảm 40 VNĐ/kg (-0,1%) so với quý trước.
giảm 2.953 VNĐ/kg (-6,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Chuối:

29.259 VNĐ/kg, 
giảm 9.638 VNĐ/kg (-24,8%) so với quý trước.
tăng 3.006 VNĐ/kg (+11,5%) so với cùng kỳ năm trước.
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Diễn biến giá một số loại trái cây
trên thị trường Trung Quốc

Chuối Gừng Lê Sầu riêng Thanh long Tỏi



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Năm nay là năm thứ hai sầu riêng Hải Nam được tung ra thị
trường với quy mô lớn. Không chỉ sản lượng tăng đáng kể mà thời
gian ra mắt cũng sớm hơn 1 tháng so với năm ngoái. Giá bán lẻ sầu
riêng đầu vụ là khoảng 60 CNY/jin (khoảng 18,6 USD/kg), tương
đương với giá năm ngoái.

Diện tích trồng sầu riêng ở Hải Nam năm 2023 vào khoảng 1.400
mu (khoảng 93,3 ha), sản lượng 50 tấn. Theo chủ tịch Hiệp hội Sầu
riêng Hải Nam, dự đoán diện tích trồng sầu riêng ở tỉnh Hải Nam
sẽ tăng lên 4.000 mu (khoảng 266,7 ha) vào năm 2024, sản lượng
khoảng 250 tấn, tăng 400% so với năm trước.

Quy mô trồng sầu riêng ở Hải Nam được dự báo sẽ tăng lên
100.000 mu (khoảng 6.667 ha) trong vòng 3-5 năm tới. Sầu riêng
Hải Nam nở hoa vào tháng 3, được đưa ra thị trường từ cuối tháng
5, thời điểm chín trên diện rộng vào giữa tháng 6 và sẽ cho thu
hoạch đến tháng 9.

TRUNG QUỐC– Sầu riêng Hải Nam đã có mặt trên thị
trường và sản lượng tăng 400%



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

THÁI LAN– Nắng nóng bất thường khiến sầu riêng Thái
Lan lao đao

Trái sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" và đã

được trồng ở vương quốc này trong hàng trăm năm. Đợt nắng

nóng gay gắt thời gian qua trên khắp Đông Nam Á đã khiến cho

sản lượng thấp hơn và chi phí tăng vọt.

Mùa sầu riêng Chanthaburi thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6

hàng năm, song nhiệt độ ở địa phương này đã tăng vọt lên

ngưỡng 40oC trong nhiều tuần liền, dẫn đến tình trạng hạn hán và

vụ thu hoạch sầu riêng bị rút ngắn.

Nắng nóng gay gắt đã khiến sầu riêng chín nhanh hơn và không

thể phát triển đến kích thước tối đa dẫn đến sản lượng sầu riêng

thấp hơn. Theo một nhà buôn sầu riêng, xác nhận việc thiếu nước

đã ảnh hưởng đến kích thước của loại quả này, nhưng hiện tại giá

vẫn cao do nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

TRUNG QUỐC– Sản lượng vải thiều Tứ Xuyên tăng gấp
đôi, thu hoạch kéo dài đến tháng 9

Số liệu cho thấy Tứ Xuyên hiện có khoảng 350.000 ha rừng vải thiều,
2/3 trong số đó đã đi vào sản xuất. Trong bối cảnh sản lượng giảm
mạnh ở các khu vực sản xuất khác, Tứ Xuyên, khu vực sản xuất lớn
thứ năm cả nước, đã báo hiệu một năm thu hoạch bội thu.

Sản lượng vải thiều Tứ Xuyên năm nay có thể vượt 60.000 tấn, gấp đôi
năm ngoái.

Người phụ trách Viện Nghiên cứu Trồng trọt thuộc Viện Khoa học
Nông nghiệp tỉnh cho rằng vải thiều Tứ Xuyên có diện tích nhỏ, sản
lượng ít, ra thị trường muộn sẽ ít ảnh hưởng đến xu hướng thị trường
vải thiều cả nước. Năm ngoái, tổng diện tích trồng vải thiều cả nước là
hơn 7,9 triệu ha, trong đó Tứ Xuyên chỉ chiếm chưa đến 5%. sản lượng
vải thiều của Tứ Xuyên năm nay vượt 60.000 tấn, nhưng vẫn không
thể bù đắp cho khoảng cách năng lực sản xuất chung của cả nước hơn
1,5 triệu tấn.

Vải thiều Tứ Xuyên có đặc điểm chủ yếu là chín muộn. Thời gian thị
trường tập trung từ giữa tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, thường
muộn hơn một tháng so với các vùng sản xuất khác trong nước. 
https://guojiguoshu.com/article/9241

https://guojiguoshu.com/article/9241


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

TRUNG QUỐC– Sản lượng anh đào năm 2024 tăng
12%

Sản lượng anh đào của Trung Quốc dự kiến đạt 760.000
tấn vào năm 2024, tăng 12% so với năm trước. Nguyên
nhân do sản lượng phục hồi ở tỉnh Sơn Đông, khu vực sản
xuất anh đào lớn nhất cả nước.

Để thu hồi chi phí nhanh nhất, nhiều nông dân đã chọn
trồng anh đào trong nhà kính. Mặc dù phương pháp này có
thể rút ngắn chu kỳ chín và tăng tốc độ hoàn vốn đầu tư
nhưng nó thường làm mất đi hương vị và chất lượng của
quả anh đào. 

Hiện nay có rất nhiều loại anh đào được trồng tại Trung 
Quốc, như Meizao, Black Pearl. Mỗi loại đều có hương vị
riêng. Tuy nhiên, sự đa dạng về hương vị cũng là điểm yếu
lớn của thị trường anh đào.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

NEW ZEALAND - Diện tích trồng táo giảm đáng kể 
trong niên vụ 2023/24

Diện tích trồng táo của New Zealand trong niên vụ
2023/24 ước đạt 9.200 ha, giảm đáng kể so niên vụ
2022/23 (11.000 ha). Nguyên nhân chính của sự sụt giảm 
trên là do ảnh hưởng của bão Gabrielle đã khiến các
vườn cây ăn trái ở vùng này bị hư hại nghiêm trọng đến
mức số cây không còn khả năng sản xuất trong tương lai
hoặc bị phá hủy hoàn toàn. 

FAS/Wellington dự báo sản lượng táo trong niên vụ
2023/24 đạt 480.000 tấn, khối lượng xuất khẩu ước đạt
330.000 tấn. Nhu cầu nội địa về lê ở New Zealand tiếp tục
vượt xa nguồn cung nội địa. Do đó, New Zealand nhập
khẩu lê tươi hàng năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

EU- Sản lượng táo niên vụ 2023/24 giảm 6,3%

Sản lượng táo của EU niên vụ 2023/24 dự kiến giảm 6,3%
xuống 11,1 triệu tấn (thấp hơn 3,6% so với trung bình 5
năm gần đây). Nguyên nhân do điều kiện thời tiết không
thuận lợi ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và chất
lượng của táo. Ước tính, 7,1 triệu tấn táo được tiêu thụ
tươi (giảm 5,7% so với cùng kỳ) và 4,1 triệu tấn dành cho
chế biến (giảm 5,2%).



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

BANGLADESH– khánh thành trung tâm chế biến và
bảo quản hành tây đầu tiên

Công ty TNHH Chế biến Nông sản Giant đã thành lập cơ sở chế
biến và bảo quản hành tây đầu tiên ở Bangladesh, nhằm đảm
bảo nguồn cung hành ổn định và giảm thiểu tổn thất sau thu
hoạch.

Với công suất thí điểm 400 tấn, dự án thử nghiệm công nghệ bảo
quản cải tiến nhằm giải quyết những thách thức về nguồn cung
hành của đất nước và tổn thất sau thu hoạch cao, trước đây lên
tới gần 30%. Việc triển khai thành công công nghệ này có thể thu
hút đầu tư đáng kể từ khu vực tư nhân, tiến tới tự cung tự cấp
trong sản xuất hành tây và tạo ra chuỗi cung ứng ổn định hơn
cho người tiêu dùng.

Đâu là một phần của dự án Onion Impact Cluster do chính phủ
Hà Lan hỗ trợ. Mục tiêu là để cải thiện khả năng sản xuất và bảo
quản của ngành hành tây địa phương, nhằm thúc đẩy tăng
trưởng khu vực tư nhân, tăng thu nhập trong lĩnh vực hành tây
và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

MEXICO– Sản lượng cà chua năm 2024 dự báo đạt
3,3 triệu tấn

Sản lượng cà chua năm 2024 của Mexico được dự báo đạt
3,30 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2023, do nhu cầu xuất
khẩu và đầu tư vào hệ thống nông nghiệp được bảo hộ.
Hạn hán và tác động của thời tiết bất lợi vẫn là những thách
thức chính đối với sản xuất cà chua của Mexico.

Hạn hán và tác động của thời tiết bất lợi vẫn là những thách
thức chính đối với sản xuất cà chua của Mexico. Trong khi
một số nhà sản xuất ở Mexico đã đầu tư vào sản xuất được
bảo vệ, chủ yếu sản xuất trong nhà kính, nhà che bóng và
đường hầm trên cao thay vì canh tác ngoài đồng.



Tình hình xuất khẩu

• Trong 3 tháng đầu năm 2024, Tây Ban Nha, Hoa 

Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Canada, Chile, Đức, Thái 

Lan, Nam Phi và Úc là 10 thị trường xuất khẩu 

rau quả lớn nhất trên thế giới.

• Giá trị xuất khẩu của Tây Ban Nha đạt 7,5 tỷ 

USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2023; Hoa 

Kỳ đạt 7,1 tỷ USD, tăng 15,9%; Trung Quốc đạt 

6,4 tỷ USD, giảm 1,8%; Chile đạt 3,8 tỷ USD, 

tăng 15,9%; Canada đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,5%; 

Pháp đạt 2,4 tỷ USD, tăng 8,8%; v.v. 

Nguồn: Trademap (6/2024)
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Tình hình nhập khẩu

• Trong 3 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ, Đức, 

Anh, Trung Quốc, Pháp, Canada, Tây Ban Nha, 

Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông là 10 thị 

trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trên thế 

giới.

• Giá trị nhập khẩu của hầu hết các nước trên 

đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 (trừ thị 

trường Nhật Bản). Trong đó, Trung Quốc tăng 

6,0%; Đức tăng 2,9%; Anh tăng 17,6%; Trung 

Quốc tăng 6,9%; Pháp tăng 1,0%; v.v. -
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Tình hình xuất 
nhập khẩu

TRUNG QUỐC: Khối lượng xuất nhập khẩu táo 4 
tháng đầu năm

Khối lượng xuất khẩu táo của Trung Quốc trong tháng
4/2024 là 73.900 tấn, tăng 38,18% so với cùng kỳ năm
ngoái; giá trị xuất khẩu là 604 triệu CNY (khoảng 83,2 triệu 
USD), tăng 29,18% so với cùng kỳ năm ngoái; đơn giá trung
bình là 8.176,70 CNY/tấn (1.127 USD/tấn), giảm 6,51% so
với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, khối 
lượng xuất khẩu đạt 307.200 tấn, giá trị đạt 2,503 tỷ CNY
(khoảng 345,6 triệu USD), lần lượt tăng 27,07% và 17,78%
so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng táo nhập khẩu trong tháng 4 đạt 11.700 tấn, giá 
trị đạt 174 triệu CNY (khoảng 24 triệu USD), tăng 9,3% về 
khối lượng và giảm 2,04% về giá trị so với cũng kỳ năm 
trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu đạt
17.600 tấn, giá trị đạt 288 triệu CNY (khoảng 39,8 triệu
USD), lần lượt tăng 28,43% và 26,07% so với cùng kỳ năm
trước.

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình xuất 
nhập khẩu

TRUNG QUỐC: Giá trị nhập khẩu chuối đạt 360 triệu 
USD trong 4 tháng đầu năm

Trung Quốc đã nhập 729.800 tấn chuối, trị giá 360 triệu
USD trong 4 tháng đầu năm 2024. Trong đó, 147.700 tấn
chuối được nhập khẩu từ Philippines, chiếm 20% tổng
lượng, trị giá 80 triệu USD; nhập khẩu từ Việt Nam 354.500
tấn (chiếm 49%).

Chuối Philippines đã thống trị thị trường Trung Quốc trong
nhiều năm qua. Dữ liệu cho thấy năm 2018-2019 là giai
đoạn cao điểm xuất khẩu chuối của Philippines sang Trung
Quốc, với lượng xuất khẩu hàng năm vượt 1 triệu tấn. Đến
năm 2022-2023, chuối Philippines vẫn chiếm vị trí số một
tại thị trường tỷ dân nhưng vị trí dẫn đầu liên tục bị Việt
Nam theo sát và bị vượt mặt đáng kể trong 4 tháng đầu
năm nay.

Năm 2024, sản lượng chuối Philippines thấp đã đẩy giá lên
cao, tạo ra khoảng cách giá đáng kể với chuối của Việt Nam.
Người tiêu dùng Trung Quốc đang dần chú ý hơn tới chuối
nhập khẩu từ thị trường Việt Nam và Campuchia.

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình xuất 
nhập khẩu

TRUNG QUỐC: Nhập khẩu 1,09 tỷ sầu riêng trong 4 
tháng đầu năm

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 4 tháng đầu năm nay,
nước này đã nhập khẩu 202.500 tấn quả sầu riêng tươi, giá trị
đạt 1,09 tỷ USD. Giá sầu riêng tươi nhập khẩu trung bình trong
4 tháng năm 2024 đạt gần 5.395 USD/tấn, tăng 4,9% so với
cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan vẫn là thị trường cung cấp sầu riêng tươi lớn nhất cho
Trung Quốc. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu từ Thái Lan chiếm
60% trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc, giảm 26,7
điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ
yếu do tình trạng nắng nóng và hạn hán đã ảnh hưởng đến sản
lượng thu hoạch.

Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng tươi lớn thứ hai cho
Trung Quốc, khối lượng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt
79.300 tấn, giá trị gần 370 triệu USD, tăng 91,% về lượng và
tăng 81,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, sầu
riêng Việt chiếm 39,2% tổng lượng sầu riêng tươi Trung Quốc
nhập khẩu, tăng 25,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm
2023.

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình xuất 
nhập khẩu

THÁI LAN: Thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy xuất 
khẩu trái cây

Từ tháng 5, sầu riêng ở miền đông Thái Lan đã chín và xuất
khẩu đang bước vào mùa cao điểm. Chính phủ Thái Lan đang
thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích để đạt được các mục
tiêu sản xuất, bán hàng và xuất khẩu trái cây trong năm nay.

(i) Thái Lan đã thảo luận với Trung Quốc đề xuất thay đổi giờ 
mở, đóng cửa các cảng biên giới từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối 
(kéo dài thêm 3 tiếng) để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn xe 
tải trước cửa khẩu biên giới. 

(ii) Chính phủ Thái Lan cũng sẽ phân bổ 3,34 tỷ baht (khoảng 
91 triệu USD) để cung cấp các khoản vay lãi suất thấp 
3%/năm trong tối đa 6 tháng cho người mua trái cây nhằm 
khuyến khích người mua mở rộng quy mô thu mua trái cây; 

(iii) Bộ Công nghiệp Thái Lan cũng đã ký hợp đồng thu mua 
100.000 tấn với các nhà sản xuất trái cây và trực tiếp đưa 
chúng ra thị trường. Chính phủ cũng đã đưa ra chính sách 
trợ giá mua thêm 90.000 tấn trái cây khác. Các đại lý trái 
cây có thể được hưởng khoản trợ cấp 3 baht (khoảng 0,027 
USD) cho mỗi kg trái cây thu mua;

(iv) cho phép hành khách đi chuyến bay nội địa của các hãng 
hàng không được chỉ định như Air Asia, Nok Air và Thai 
Lion Air được ký gửi miễn phí 20 kg trái cây.
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Tình hình xuất 
nhập khẩu

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

❑ Nhập khẩu hơn 543.000 tấn cam tươi

Tính đến hết tháng 5/2024, tổng lượng cam tươi nhập
khẩu vào EU (từ tháng 10/2023 - tháng 5/2024) lên tới
543.111 tấn. Thị trường nhập khẩu chính là Ai Cập
(383.372 tấn), tiếp đến là Nam Phi (106.286 tấn), Thổ
Nhĩ Kỳ (18.138 tấn), Zimbabwe (7.170 tấn), v.v.

❑ Hy Lạp: Nhập khẩu rau quả tăng mạnh
Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng nhập khẩu
rau quả của Hy Lạp đạt 383.324 tấn, tăng 23,26% so
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu khoai tây
đạt 195.572 tấn (tăng 37,39%), chủ yếu từ Ai Cập, Síp,
Pháp, Đức. Chuối đạt 117.569 tấn (tăng 10,82%), chủ
yếu từ Ecuador, Costa Rica, Colombia. Nhập khẩu hành
đạt 8.239 tấn hành (giảm 56,73%), chủ yếu từ Áo, Hà
Lan, Ai Cập, Đức, Peru. v.v

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình xuất 
nhập khẩu

PERU: Xuất khẩu 49.749 tấn hành trong Quý 

I/2024

Peru đã xuất khẩu 49.749 tấn hành, giá trị đạt 23 triệu
USD trong Quý I/2024. Khối lượng xuất khẩu giảm 10%
so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị xuất khẩu tăng
29%, giá trung bình ở mức 0,46 USD/kg, tăng 43%.

Peru đã xuất khẩu hành sang 19 quốc gia, tăng 6 thị 
trường so với năm 2023. Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và
Colombia là những điểm đến chính, chiếm 84% tổng
lượng xuất khẩu.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 18.130 tấn, trị giá 9,4 triệu
USD, lần lượt tăng 61% và 102% so với năm 2023. Tiếp 
đến là Tây Ban Nha, khối lượng XK đạt 14.725 tấn, trị 
giá 8,2 triệu USD, lần lượt giảm 5% và tăng 11%; v.v. 
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Tình hình xuất 
nhập khẩu

DOMINICA: Dominica đã dỡ bỏ các hạn chế 
đối với xuất khẩu chuối được áp dụng vào 
tháng 9/2023

Dominica đã dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu chuối và các
sản phẩm phái sinh từ chuối được đưa ra vào tháng
9/2023, do mức sản xuất chuối của nước này hiện cao
và giá cả ổn định.

Quyết định này đã được phê duyệt vào ngày 29/5.
Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức nhưng sẽ được
xem xét và phân tích trong vòng 21 ngày nhằm theo
dõi, đánh giá tiến độ thực hiện trên cơ sở đảm bảo an
toàn thực phẩm cho người dân.
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Tình hình xuất 
nhập khẩu

NGA: lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp

liên bang do thiệt hại trên diện rộng đối với các

đồn điền do sương giá cuối tháng 5 gây ra

Bộ Nông nghiệp Nga đang lên kế hoạch ban bố tình

trạng khẩn cấp liên bang do thiệt hại trên diện rộng

đối với các đồn điền do sương giá cuối tháng 5 gây ra.

Sương giá đã ảnh hưởng đến các đồn điền ở 23 khu

vực, ước tính 50-70% cây táo ở miền Trung nước Nga

đã bị hư hại.

Chính phủ đang xem xét yêu cầu bồi thường từ những

người bị ảnh hưởng và cũng đang xem xét nhập khẩu

táo để giảm thiểu tác động lên giá cả.
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Tình hình xuất 
nhập khẩu

HÀN QUỐC: Gia hạn thuế NK 
đối với 10 loại trái cây tươi
Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ gia hạn thời gian miễn
thuế đối với 10 loại trái cây nhập khẩu (chuối, dứa, xoài,
bưởi, kiwi, bơ, măng cụt, anh đào, sầu riêng và cam
quýt) đến hết 30/9/2024.

Ban đầu, thời gian miễn thuế đối với các loại trái cây
nêu trên kéo dài đến cuối tháng 6, nhưng để đối phó với
giá lương thực tăng cao và lạm phát, Bộ Tài chính tuyên
bố sẽ gia hạn chính sách.

Theo một số công ty nhập khẩu trái cây Hàn Quốc, việc
miễn thuế đồng nghĩa với việc số lượng trái cây nhập
khẩu từ Hàn Quốc sẽ đạt “mức cao lịch sử” vào năm
2024. Tác động của việc miễn thuế trong nửa cuối năm
có thể sẽ lớn hơn nửa đầu năm, với việc tăng nhập khẩu
chuối, dứa và xoài.
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Thông tin 
thương 

mại khác

➢ Đài Loan phát hiện hơn 2 tấn anh đào Mỹ vượt dư lượng thuốc trừ sâu

Vào ngày 21/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan thông báo,
ba lô anh đào với khối lượng 2.340 kg từ Mỹ bị phát hiện có dư lượng
thuốc trừ sâu vượt quá tiêu chuẩn. Từ ngày 1/4 đến ngày 30/9/2024, anh
đào Mỹ sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên với tần suất 20% - 50%.

➢ Trung Quốc cập nhật danh sách 20 loại trái cây được phép nhập khẩu

Ngày 16/5, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cập nhật “Danh sách các loại
trái cây tươi và quốc gia/khu vực xuất khẩu được Trung Quốc tiếp cận kiểm
tra, kiểm dịch”, bổ sung thêm 20 loại trái cây tươi mới từ 18 quốc gia.
Trong đó có xoài của Lào, dừa của Campuchia, chuối của Honduras, v.v. …

➢ Dứa Sri Lanka được xuất khẩu sang Trung Quốc

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ra thông báo nêu rõ các yêu cầu kiểm
dịch thực vật đối với việc nhập khẩu dứa tươi từ Sri Lanka. Đây là loại trái
cây thứ hai của Sri Lanka được tiếp cận thị trường Trung Quốc sau chuối
được cấp phép vào năm 2015.



Thông tin 
thương 

mại khác

➢Hoa Kỳ công bố mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố mức thuế mới đối với một loạt hàng

hóa của Trung Quốc. Trong đó có mức thuế 25% đối với 8 loại rau

đóng hộp của Trung Quốc, bao gồm: khoai tây đóng hộp, đậu Hà Lan,

đậu xanh và đậu sáp, ngô ngọt, cà rốt, dưa cải bắp và rau trộn.

Quyết định này được mô tả là một chiến thắng một phần của các nhà

chế biến thực phẩm Hoa Kỳ trong nỗ lực giải quyết những lo ngại về

cạnh tranh không công bằng khi các hàng hoá nhập khẩu từ Trung

Quốc không phải chịu mức thuế tương tự, đặc biệt liên quan đến thép 

tấm dùng để làm lon/hộp đóng gói thực phẩm.

➢Uganda thắt chắc kiểm tra bơ, chuối và dứa để nâng cao chất 

lượng xuất khẩu 

Bộ Nông nghiệp, Công nghiệp Động vật và Thủy sản Uganda (MAAIF)

dự kiến   tăng cường kiểm soát đối với bơ, chuối và dứa nhằm nâng

cao chất lượng của những mặt hàng xuất khẩu này. Trong lễ khánh

thành Nhà xuất khẩu rau quả Victoria, đại diện MAAIF đã nhấn mạnh

tầm quan trọng của việc nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng cây trồng

cho cả thị trường địa phương và quốc tế. Cục Kiểm định và Chứng

nhận Cây trồng sẽ giám sát việc thực hiện.



Thông tin 
thương 

mại khác

➢ EU yêu cầu WTO tham vấn về việc tuân thủ của Colombia trong 

tranh chấp khoai tây chiên đông lạnh

EU đã khởi động các thủ tục tố tụng chống lại Colombia do nước này

không tuân thủ các phán quyết của Ban Hội thẩm WTO và Trọng tài

Phúc thẩm liên quan đến thuế chống bán phá giá đối với khoai tây

chiên đông lạnh nhập khẩu từ Bỉ, Hà Lan và Đức. EU cho rằng

Colombia đã tạo ra và/hoặc thổi phồng biên độ phá giá bằng cách sử

dụng các phương pháp không tương thích với WTO.

➢ EU ra quy định mới về MRL thiabendazole, trifloxystrobin,

metalaxyl đối với một số loại nông sản

Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) 2024/1342 ngày 21/5/2024 sửa

đổi Phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội

đồng Châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa (MRL)

thiabendazole, đối với một số sản phẩm: bơ, đu đủ; MRL

trifloxystrobin đối với Chanh leo, bắp cải, ớt ngọt/ ớt chuông, đậu,

rau gia vị; metalaxyl đối với chanh, rau , quả, … Quy định có hiệu lực 

từ 11/6/2024.



Thông tin 
thương 

mại khác

➢ Philippines xác định cà chua chỉnh sửa gen của Nhật Bản là

cây trồng thông thường

Cục Công nghiệp Thực vật (DA-BPI) thuộc Bộ Nông nghiệp

Philippines đã cấp giấy chứng nhận (JDC No. 01 s.2021) cho quả cà

chua chỉnh sửa gen từ Nhật Bản vào tháng 5, xác định cà chua chỉnh

sửa gen là một loại cây trồng không biến đổi gen (GMO) và do đó

không yêu cầu lộ trình quản lý để đánh giá độ an toàn sinh học của

sản phẩm này. Đây là loại cây trồng chỉnh sửa gen thứ hai ở

Philippines được xác định là không biến đổi gen.

➢ Lithuania thực hiện lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Nga và 

Belarus

Kể từ ngày 3/6, Lithuania đã thực hiện lệnh cấm nhập khẩu một số

loại nông sản từ Nga và Belarus. Danh sách các sản phẩm nông

nghiệp và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Nga và Belarus bao

gồm hơn 2800 mặt hàng, trong đó có rau, trái cây, gia vị, v.v. Thời

hạn của lệnh cấm được chỉ định được ấn định cho đến ngày

2/5/2025.



Thông tin 
thương 

mại khác

➢Uzbekistan áp thuế xuất khẩu rau quả

Uzbekistan đã đưa ra mức giá xuất khẩu khuyến nghị cho 60 loại trái

cây và rau củ nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, một số

chuyên gia cho rằng, quyết định này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến

hoạt động xuất khẩu, gây nguy hiểm cho quan hệ đối tác lâu dài và

không tăng được doanh thu thuế hoặc củng cố các nỗ lực điều tiết

tiền tệ.

➢ Trung Quốc mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Malaysia

Ngày 20/6, Trung Quốc và Malaysia đã ký Nghị định thư về yêu cầu

kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi Malaysia xuất khẩu sang

Trung Quốc.

➢ Thái Lan tổ chức lễ hội sầu riêng

Lễ hội sầu riêng Thái Lan được tổ chức tại tỉnh Chumphon nhằm

quảng bá sầu riêng Thái Lan và tăng cường sự hiện diện tại thị

trường Trung Quốc. Sự kiện có sự tham dự của Tổng lãnh sự Trung

Quốc tại Songkhla, Wu Dongmei và đại diện các nhà phân phối trái

cây và các công ty hậu cần của Trung Quốc.



Thông tin 
thương 

mại khác

➢Hoa Kỳ thực hiện Chương trình hỗ trợ mở rộng vườn nho

Ủy ban Công nghiệp Nho Ohio (OGIC) đã giới thiệu Chương trình Hỗ

trợ mở rộng vườn nho (VEAP) để thúc đẩy sản xuất nho ở Ohio. Mục

đích tăng cường cung cấp nho chất lượng cao được trồng tại địa

phương để hỗ trợ các nhà máy rượu vang ở Ohio, chợ nông sản và

các cửa hàng bán lẻ.

➢Nhật Bản chấp thuận NK tất cả các giống thanh long Đài Loan

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã chấp thuận

nhập khẩu tất cả các giống thanh long từ Đài Loan. Việc phê duyệt

được thực hiện theo yêu cầu vào năm 2016 do Đài Loan tăng cường

trồng các giống màu đỏ và tím. Hiện loại trái cây này sẽ cần được xử

lý kiểm dịch trước khi được bán ra thị trường Nhật Bản.



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong Quý II/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Tại các tỉnh 
ĐBSCL, giá bí đao, 
dưa hấu, nhãn 
tiêu quế, sầu 
riêng Ri6 (xô) 
giảm; giá choối 
sim, mít ruột đỏ 
tăng so với Quý 
I/2024.
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Diễn biến giá cả trong Quý II/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Bí đao: 12.702 VNĐ/kg,
 giảm 298 VNĐ/kg (-2,3%) so với Quý I/2024.
 tăng 231 VNĐ/kg (+1,8%) so với Quý II/2023.

Chuối sim: 11.087 VNĐ/kg,
 tăng 21.087 VNĐ/kg (+10,9%) so với Quý I/2024.
 tăng 817 VNĐ/kg (+8,0%) so với Quý II/2023.

Sầu riêng Ri6 (loại xô): 70.431 VNĐ/kg,
               giảm 28.083 VNĐ/kg (-28,5%) so với Quý I/2024.
               tăng 12.586 VNĐ/kg (+21,8%) so với Quý II/2023.

Dưa hấu: 8.721 VNĐ/kg,
 giảm 837 VNĐ/kg (-8,8%) so với Quý I/2024.
 tăng 1.066 VNĐ/kg (+13,9%) so với Quý II/2023.

Nhãn tiêu quế: 17.558 VNĐ/kg,
   giảm 1.019 VNĐ/kg (-5,5%) so với Quý I/2024.
   tăng 808 VNĐ/kg (+4,8%) so với Quý II/2023.

Mít ruột đỏ: 53.519 VNĐ/kg,
  tăng 3.297 VNĐ/kg (+6,6%) so với Quý I/2024.
  tăng 1.853 VNĐ/kg (+3,6%) so với Quý II/2023.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Rau màu: Theo Cục Trồng trọt - Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, tính chung 6 tháng đầu 

năm 2024, diện tích rau, đậu các loại cả

nước khoảng 763 ngàn ha, bằng 74,1% so 

với kế hoạch cả năm (Kế hoạch là 1,03

triệu ha), tăng 1,6% so với cùng kỳ năm

2023.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Cây ăn quả:

Tổng diện tích cây ăn quả cả nước đạt 1,28 triệu ha tăng 0,8% so với cũng 
kỳ năm 2023; sản lượng các cây ăn quả chủ lực 6 tháng đầu năm ước đạt
trên 5 triệu tấn.

▪ Cây xoài: Diện tích xoài cả nước khoảng 118 ngàn ha, sản lượng ước đạt 
1.100 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 690 ngàn tấn bằng
62,7% kế hoạch năm.

▪ Cây chuối: Diện tích chuối cả nước khoảng 162 ngàn ha, sản lượng ước 
đạt 2.650 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 1.240 ngàn tấn
bằng 46,8% kế hoạch năm.

▪ Cây thanh long: Diện tích thanh long cả nước khoảng 55,5 ngàn ha, sản 
lượng ước đạt 1.350 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 565
ngàn tấn bằng 42% kế hoạch năm.

▪ Cây cam: Diện tích cam cả nước khoảng 92 ngàn ha, sản lượng ước đạt 
1.750 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 650 ngàn tấn, bằng
37,1% kế hoạch năm.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Cây ăn quả (tiếp):

▪ Cây bưởi: Diện tích bưởi cả nước khoảng 113 ngàn ha, sản lượng ước
đạt 1.150 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 330 ngàn tấn,
bằng 28,7% kế hoạch năm.

▪ Cây dứa: Diện tích dứa cả nước khoảng 52 ngàn ha, sản lượng ước
đạt750 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 425 ngàn tấn,
bằng 56,7% kế hoạch năm.

▪ Cây nhãn: Diện tích nhãn cả nước khoảng 83 ngàn ha, sản lượng ước
đạt 650 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 170 ngàn tấn,
bằng 26,2% kế hoạch năm.

▪ Cây vải: Diện tích bưởi cả nước khoảng 55 ngàn ha, sản lượng ước đạt
370 ngàn tấn; sản lượng 6 tháng đầu năm khoảng 180 ngàn tấn, bằng
48,6% kế hoạch năm.

Khoai lang: Diện tích khoai lang cả nước khoảng 59 ngàn ha bằng 69,4% kế
hoạch

cả năm (KH 85 ngàn ha), tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các 
tỉnh phía Nam ước đạt 31 ngàn ha, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; các
tỉnh phía Bắc ước đạt 28 ngàn ha, tương đương cùng kỳ năm trước



Tình hình dịch bệnh

Bệnh chổi rồng trên cây nhãn:

• Diện tích nhiễm 372 ha (giảm 07 ha  so với kỳ 
trước, giảm 261 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 37 ha; phòng trừ trong kỳ 42 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bình Phước, Vĩnh 
Long, Sóc Trăng,  Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, 
Tây Ninh, Hậu Giang…;

Bệnh đốm nâu trên cây thanh long:

• Diện tích nhiễm 1.361 ha (tăng 345 ha so với kỳ 
trước, giảm 1.125 ha so với CKNT), phòng trừ 
trong kỳ 3.095 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: 
Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Bà 
Rịa -Vũng Tàu, …;

Bọ cánh cứng trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 6.052 ha (tăng 29 ha kỳ trước, 
giảm 2.093 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 
69 ha; phòng trừ trong kỳ 360 ha. Phân bố chủ 
yếu tại các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Sóc Trăng, 
Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh,  Cà Mau, Vĩnh 
Long, Bạc Liêu, Hậu Giang,…;

Bệnh sâu đầu đen trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 579 ha (tăng 11 ha so với kỳ 
trước, tăng 62 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 21 ha; phòng trừ trong kỳ 2.308 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Trà 
Vinh,Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long…

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 4 tháng 5/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Tình hình dịch bệnh

Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 843 ha (tăng 13 ha so với kỳ 
trước, giảm 51 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 20 ha; phòng trừ  trong kỳ 369 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hoà Bình, 
Nghệ An, Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, 
Vĩnh Long, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu…;

Bệnh Greening trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 645 ha (tăng 1 ha so với kỳ trước,
tăng 43 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 35
ha, mất trắng 05 ha tại tỉnh Nghệ An; phòng trừ
trong kỳ 53 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Nghệ
An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà
Vinh…;

Bệnh xì mủ trên cây sầu riêng:

• Diện tích nhiễm 4.153 ha (tăng 167 ha so với kỳ
trước, tăng 797 ha so với CKNT), trong đó nhiễm
nặng 410 ha; phòng trừ trong kỳ 5.347 ha. Phân
bố chủ yếu tại các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa,
Đắk Lắk, Đồng Nai, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tiền
Giang, Vĩnh Long, Bình Phước, Kiên Giang…;

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 4 tháng 5/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Cảnh báo dịch bệnh trên một số loại rau quả

Trên cây rau, màu:

• Sâu xanh; bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bọ trĩ, bệnh sương mai,... gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình; bệnh gỉ sắt, héo xanh gây 
hại gia tăng trên lạc xuân tại các tỉnh vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cây ăn quả có múi:

• Rệp muội, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, ... phát sinh gây hại tăng; bệnh chảy gôm, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh greening,... tiếp tục phát sinh và 
gây hại mạnh tại các vùng chuyên canh, chăm sóc kém. 

Cây nhãn, vải:

• Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục phát sinh gây hại tại các tỉnh phía Nam; Sâu đục cuống quả .... hại tăng, bệnh thán thư, bệnh sương 
mai,... tiếp tục hại. 

Cây thanh long:

• Bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, rệp sáp,...tiếp tục gây hại trên các vườn thanh long.

Cây dừa:

• Bọ cánh cứng, sâu đầu đen có khả năng gia tăng diện tích nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những diện tích vườn dừa cao, lâu 
năm, khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Cây sầu riêng:

• Bệnh xì mủ có khả năng gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT



Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan,

giá trị xuất khẩu rau quả

trong tháng 6 đạt 670,5 

triệu USD, đưa giá trị xuất 

khẩu 6 tháng đầu năm 

2024 đạt 3,33 tỷ USD, tăng

24,2% so với cùng kỳ năm

2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là thị

trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt

Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 với 64,9% thị

phần. Giá trị xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng

22,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp đến là 

Hàn Quốc (tăng 33,3%); Hoa Kỳ (tăng 54,6%); 

Nhật Bản (tăng 13,4%); v.v.

• Trong 6 tháng đầu năm, Nga là thị trường có

giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất (tăng

118,1%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất

khẩu rau quả giảm mạnh nhất là Anh (giảm

61,4%).

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình xuất khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong 6 tháng đầu 
năm 2024 gồm:

• Sầu riêng đạt 1,33 tỷ USD, chiếm 39,8% tổng giá trị xuất

khẩu, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2023;

• Thanh long đạt 299,4 triệu USD (chiếm 9%), giảm 13,7%; 

• Chuối đạt 223,9 triệu USD (chiếm 6,7%), tăng 17,6%;

• Xoài đạt 222,7 triệu USD (chiếm 6,7%), tăng 39,1%;

• Mít đạt 188,1 triệu USD (chiếm 5,6%), tăng 35,0%;

• Dừa đạt 185,0 triệu USD (chiếm 5,6%), tăng 56,7%;

• Chanh leo đạt 95,6 triệu USD (chiếm 2,9%), giảm 24,4%.
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo Tổng cục Hải

quan, giá trị nhập

khẩu mặt hàng rau

quả trong tháng 6 đạt 

199,4 triệu USD, đưa 

giá trị xuất khẩu 6 

tháng đầu năm 2024

đạt 1,0 tỷ USD, tăng

15,0% so với cùng kỳ

năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung

Quốc, Hoa Kỳ và Mianma là 3 thị trường

cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho

Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024

với giá trị nhập khẩu lần lượt là 397,2

triệu USD; 1206,5 triệu USD và 66,4 triệu

USD.

• So với cùng kỳ năm 2023, giá trị nhập

khẩu rau quả trong 6 tháng đầu năm 

2024 từ Trung Quốc tăng 27,4%, Hoa Kỳ

tăng 41,2% và Mianma tăng 24,7%. 
Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả nhập khẩu trong 6 tháng 
đầu năm 2024 gồm:

❖ Táo đạt 133,2 triệu USD (chiếm 13,1%) tăng 11,3% so với

cùng kỳ năm 2023;

❖  Hạt dẻ cười đạt 103,6 triệu USD (chiếm 10,1%), tăng

37,8%;

❖Đậu xanh đạt 73,9 triệu USD (chiếm 7,2%), tăng 9,4%; 

❖  Nho đạt 72,6 triệu USD (chiếm 7,1%), giảm 18,6%;

❖Tỏi đạt 65,7 triệu USD (chiếm 6,4%), giảm 0,9%;

❖ Quýt đạt 55,5 triệu USD (chiếm 5,4%), tăng 17,8%.
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), theo
dõi diễn biến xuất khẩu nửa đầu năm, còn rất nhiều dư địa để
ngành này bứt phá trong các tháng tới như: mặt hàng sầu
riêng vào mùa thu hoạch chính vụ tại các vùng trồng trọng
điểm, khách hàng châu Á tăng đặt hàng trái cây Việt Nam, cơ
hội mở ra từ các nghị định thư… Giá trị xuất khẩu rau quả
năm 2024 dự báo đạt 7 – 7,5 tỷ.

Nếu như có thêm được mặt hàng sầu riêng đông lạnh hoặc
dừa tươi tham gia theo các thoả thuận đàm phán hiện nay
của Việt Nam với Trung Quốc giá trị xuất khẩu có thể cao
hơn nữa. Tuy nhiên, cần có nhiều giải pháp đồng bộ và quyết
liệt hơn nữa từ các cơ quan chức năng, các địa phương và
cộng đồng doanh nghiệp; quyết tâm không để chất lượng trở
thành rào cản của hoạt động xuất khẩu.

Gần đây Trung Quốc muốn đa dạng hóa nguồn cung sầu
riêng khi cấp phép cho sầu riêng tươi Malaysia và Philippines
nhập khẩu chính ngạch vào nước này. Tuy nhiên, sản lượng
của 2 nước này hạn chế và tính mùa vụ cao nên không đáng
lo. Vấn đề của Việt Nam là cần phải tăng cường quản lý chất
lượng sản phẩm của mình để tránh những trường hợp đáng
tiếc có thể xảy ra.
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Theo dự báo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ tiếp
tục thuận lợi trong thời gian tới nhờ nguồn cung nội địa dồi dào, nhu cầu các thị trường truyền
thống và tiềm năng có xu hướng tăng. Đặc biệt, một số loại trái cây như sầu riêng đã bước vào vụ
thu hoạch chính, thanh long, dứa, dưa hấu, xoài, nhãn, vải… sẽ góp phần tăng trưởng hơn nữa cho
thị trường Trung Quốc.

Năm nay, sản lượng thanh long bán ra trên toàn cầu lao dốc do chịu ảnh hưởng bởi El Nino . Tại
các quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ, nguồn cung từ Mexico và các nước Nam Mỹ năm nay cũng bị mất
mùa nên cơ hội để hàng Việt đánh chiếm. Nhờ các thị trường mới tăng mua, kim ngạch xuất khẩu
thanh long tránh sự sụt giảm mạnh. Ngoài ra, nguồn cung giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
giúp giá thanh long những tháng đầu năm ở mức cao.

Vùng trồng sầu riêng lớn nhất VN hiện nay là các tỉnh Tây nguyên sẽ thu hoạch rộ vào thời điểm 
tháng 9 - 10. Năm ngoái đây là giai đoạn xuất khẩu sầu riêng cao kỷ lục của Việt Nam do Thái Lan 
hết hàng. Còn từ nay đến thời điểm đó sản lượng sầu riêng của Việt Nam hạn chế cũng giúp mặt 
hàng này giữ được giá tốt. Tháng 8 tới, Trung Quốc cũng sẽ thu hoạch vụ sầu riêng ở đảo Hải Nam. 
Tuy có nhiều hoài nghi về chất lượng sản phẩm của nơi này, nhưng đây cũng là thông tin mà chúng 
ta cần lưu ý. 

Thái Lan là nhà nhập khẩu sầu riêng đông lạnh số 1 của Việt Nam. Giá sầu riêng đông lạnh của Việt 
Nam rất cạnh tranh nên được thị trường Thái Lan ưa chuộng. Một phần họ nhập về phục vụ cho 
các hoạt động chế biến nhưng phần lớn được xuất sang nước thứ ba, đích đến chủ yếu vẫn là 
Trung Quốc..
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Nghị định thư xuất khẩu dưa hấu của Việt Nam sang Trung 
Quốc sắp có hiệu lực

Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, Nghị định thư
về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu từ
Việt Nam sang Trung Quốc được Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục
Hải quan Trung Quốc ký kết vào cuối năm 2023 sẽ chính thức có hiệu
lực từ ngày 12/6/2024.

Đây là bước quan trọng trong việc chuẩn hóa các quy định về xuất khẩu
nông sản giữa hai nước, đồng thời thức đẩy xuất khẩu chính ngạch sản
phẩm nông nghiệp truyền thống của Việt Nam nói chung và dưa hấu
nói riêng sang Trung Quốc. Thực tế việc xuất khẩu chính ngạch đối với
quả dưa hấu tươi đã thực hiện từ năm 2009, nhưng chưa có Nghị định
thư nên phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

2 tấn vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) lên kệ siêu thị tại 
Pháp

Ngày 28/5, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã cập cảng
hàng không Sân bay Charles de Gaulle ở Thủ đô Paris nước Pháp.
Đây là lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của vụ mùa 2024 đạt tiêu
chuẩn GlobalGap được xuất đi châu Âu bằng đường hàng không,
đảm bảo lưu giữ được tối đa chất lượng và hương vị của quả vải
Việt Nam. Lô vải do Công ty ACEM nhập khẩu.
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Cần Thơ: Xuất khẩu 2 tấn xoài tượng da xanh lần đầu tiên
sang Australia và Hoa Kỳ

Sáng 18/6, tại huyện Cờ Đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
Cần Thơ phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
xuất nhập khẩu Vina T&T tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu
tiên sang thị trường Australia và Hoa Kỳ.

Theo đó, lô xoài tượng da xanh 2 tấn được xuất khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký
kết của Hợp tác xã nông nghiệp Lộc Hưng, huyện Cờ Đỏ và Công ty Vina T&T; trong
đó, một tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường
Australia và một tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị

trường Hoa Kỳ.

Sầu riêng: thêm 77 lô hàng sầu riêng bị Trung Quốc cảnh báo

Theo văn bản thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, có 77 lô
sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này bị phát hiện có
chứa kim loại nặng cadmium vượt mức cho phép.

Các lô hàng không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện được xác định có liên
quan đến 33 nhà máy đóng gói và 40 vùng trồng. Ngoài các đơn vị bị
cảnh báo, phía Trung Quốc cũng đã quyết định cấm nhập khẩu sầu
riêng từ 15 nhà máy đóng gói và 18 vùng trồng của Việt Nam kể từ
ngày 12/6/2024.

Theo đại diện Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, chúng ta cần
phải xác định vi phạm đến từ đâu, nguyên nhân ra sao để đưa ra
hướng khắc phục được.
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Australia đề xuất kiểm dịch 19 sinh vật gây hại trên bưởi tươi

Australia sẽ nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện an 
toàn sinh học và có những biện pháp giảm nguy cơ phù hợp. 

Theo đó, bưởi Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro an toàn sinh học
với 19 loài sinh vật gây hại. Đó là: (1) rầy cam quýt châu Á (Diaphorina citri), (2)
nhện giả (Brevipalpus phoenicis), (3) ruồi đục quả khế (Bactrocera
carambolae), (4) ruồi đục quả ổi (Bactrocera correcta), (5) ruồi đục quả
phương Đông (Bactrocera dorsalis), (6) ruồi đục quả đào (Bactrocera zonata); 
(7) ruồi dưa (Zeugodacus cucurbitae), (8) ruồi đục quả bí ngô (Zeugodacus
tau), (9) rệp sáp bột ca cao (Exallomochlus hispidus), (10) rệp sáp bột cà phê
(Planococcus lilacinus), (11) rệp sáp (Rastrococcus pentagona), (12) rệp sáp
(Parlatoria cinerea), (13) rệp sáp vẩy da giáp (Parlatoria ziziphi); (14) rệp sáp
vảy dâu tằm (Pseudaulacaspis pentagona), (15) nhện đỏ cam quýt
(Panonychus citri), (16) nhện Kanzawa (Tetranychus kanzawai), (17) bọ trĩ ớt
(Scirtothrips dorsalis), (18) bọ trĩ hành (Thrips tabaci); (19) vi khuẩn bệnh thối
nhũn trên cây có múi (Xanthomonas citri subsp. citri).. Ngoài ra, Australia cũng
nêu cụ thể những biện pháp giảm nguy cơ 19 loài sâu bệnh gây hại kể này.

Văn phòng SPS Việt Nam gửi Công văn số 147/SPS-BNNVN tới Cục Bảo vệ thực 
vật để sớm triển khai kế hoạch đáp ứng yêu cầu của Australia, hỗ trợ hiệu quả 
người sản xuất. 
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Tây Ninh lần đầu có hội quán mãng cầu

Hội quán Mãng cầu Tây Ninh chính thức ra mắt tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh vào ngày 19/5/2024.Hội quán trực thuộc Hợp tác xã Dịch vụ nông
nghiệp Minh Trung (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) có hơn 150 thành viên là
nông hộ đang canh tác hơn 600 ha mãng cầu tại địa phương. Hội quán là sân
chơi để nông dân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, mô hình hiệu quả,
kênh trao đổi giữa nông dân với chính quyền, đoàn thể, nhà khoa học, doanh
nghiệp. Qua đó, giúp hội viên, nông dân nắm bắt, tiếp cận thông tin về khoa
học kỹ thuật, những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương...

Thanh Long có nguy cơ bị EU tạm dừng nhập khẩu

Theo thông tin từ Ủy ban châu Âu, từ tháng 7/2024, trái thanh long
của Việt Nam tiếp tục bị tăng tần suất kiểm tra khi xuất khẩu sang
Liên minh châu Âu (EU). Hiện tại, trái thanh long của Việt Nam đang
bị kiểm tra với tần suất là 20% ngay tại cửa khẩu. Tuy nhiên, thời gian
qua, vẫn có những lô hàng thanh long bị cảnh báo khi xuất khẩu sang
EU. Nếu không có biện pháp cải thiện, có thể bị EU tạm dừng nhập
khẩu.

Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp cần
cập nhật, tuân thủ và hiểu đúng các quy định về an toàn thực phẩm
và an toàn dịch bệnh động thực vật và các quy định liên quan của thị
trường EU; đặc biệt tăng cường kiểm soát vi sinh vật, kiểm soát mức
dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát thuốc kháng sinh và
phụ gia thực phẩm.
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30 lô sầu riêng bị Trung Quốc cảnh báo nhưng kết quả kiểm tra 
không như cảnh báo.

Theo Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục BVTV), sau khi
nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc về việc 30 lô hàng sầu riêng
của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm kim loại nặng cadimi
vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm của quốc gia này. Cục
BVTV đã lập đoàn kiểm tra đi lấy mẫu tại các vùng trồng sầu riêng có
trong danh sách cảnh báo.

Đoàn đã kiểm tra kỹ lưỡng từ mẫu đất, nước, phân bón, vật tư, thuốc
kích thích sinh trưởng, hóa chất xử lý sầu riêng... Kết quả, không phát
hiện mẫu nào vượt ngưỡng cadimi như Trung Quốc cảnh báo.

Cục BVTV đang tổng hợp thông tin để báo cáo Bộ trưởng Nông nghiệp
và PTNT, sau đó sẽ tổ chức họp với cơ quan chức năng phía Trung
Quốc; họp báo thông tin rộng rãi tới người dân và cơ quan chức năng
trong nước.
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187 vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng vi phạm Nghị định 
thư

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cho biết, đến nay cả nước có 708 mã số
vùng trồng và 168 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tươi được cấp. Các
mã số này tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phía
Nam, đặc biệt là ĐBSCL. Thị trường nhập khẩu chủ yếu sầu riêng của
Việt Nam hiện nay là Trung Quốc.

Cục BVTV đã nhiều lần cảnh báo và yêu cầu thực hiện ngay các biện 
pháp khắc phục vi phạm Nghị định thư nhưng nhiều tỉnh vẫn vi phạm. 
Thậm chí, một số tỉnh có diện tích trồng sầu riêng lớn đã vi phạm 
nhiều lần . Việc này không chỉ ảnh hưởng đến lô hàng bị cảnh báo, mà 
có nguy cơ đưa toàn bộ ngành sầu riêng của Việt Nam vào tình thế bị 
nước nhập khẩu xem xét áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ 
hơn, thậm chí là tạm dừng nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Trung 
Quốc. 
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Xuất khẩu nghệ, tỏi, gừng tăng vọt

Theo số liệu từ Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gừng, tỏi, nghệ của
Việt Nam tăng 3-14 lần so với cùng kỳ năm ngoái, thu về hàng triệu USD. Cụ 
thể, xuất khẩu nghệ đạt 3 triệu USD, tăng 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái;
gừng đạt 5,6 triệu USD, tăng gần 9 lần và tỏi đạt 4,7 triệu USD, tăng 3 lần; ớt 
đạt khoảng 44,5 triệu USD, tăng 10%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu quế giảm
hơn 4% còn 96 triệu USD, và hoa hồi giảm 15% xuống còn 27,3 triệu USD.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng xuất khẩu nhiều loại gia vị tăng vọt 5
tháng đầu năm là do nguồn cung trên thế giới giảm. Trong khi đó nhu cầu dự
trữ gia vị từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản tăng cao. Hiện Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ,
UAE và Philippines nằm trong top 5 quốc gia ưa chuộng gia vị Việt Nam. Theo
Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu
về xuất khẩu gia vị và chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng.

Các cây gia vị khác như ớt, gừng, nghệ cũng liên tục rơi vào tình trạng "được
mùa mất giá" và thiếu kiểm soát chất lượng. VPSA đề nghị Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn cần đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng loại cây trồng,
xây dựng cơ chế phù hợp để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngoài ra,
Bộ cần xử lý tình trạng tồn dư hóa chất trong thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu đối

với các sản phẩm như quế, ớt, gừng, nghệ.
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Bắc Giang: nhiều thương lái Trung Quốc ký hợp đồng mua vải thiều

Vải thiều sớm của huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã bắt đầu bước vào vụ
thu hoạch. Năm nay, dự kiến sản lượng vải sớm có giảm so với mọi năm
do thời tiết cuối năm 2023 không thuận lợi cho quá trình phân hóa
mầm hoa nên tỷ lệ cây vải ra hoa ở một số vườn thấp, đặc biệt là đối với
diện tích vải ở trên đồi cao và vải chính vụ, tỷ lệ ra hoa chỉ đạt trên 80%
so với các năm trước. 

Hiện đã có nhiều doanh nghiệp, thương lái người Trung Quốc đến tận
các vườn vải trong xã ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều cho người dân.
Không khí thu mua vải những ngày này rất rộn ràng, tấp nập.

Giá vải thiều Thanh Hà tại siêu thị Úc gần 600.000 VNĐ/kg

Ngày 14/5, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ đã xuất
khẩu lô vải thiều đầu tiên của Thanh Hà sang thị trường Úc thông qua
đường hàng không. Vải thiều Thanh Hà được niêm yết với giá 34,99
AUD/kg (tương đương 594.000 VNĐ/kg) tại siêu thị Market Place. Đây là
mức giá rất cao so với giá vải thiều trung bình 70.000-100.000 VNĐ/kg
bán tại thị trường Việt.
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Sầu riêng: các nguyên nhân chính làm gia tăng các lô hàng xuất khẩu bị cảnh 
báo

Theo Cục Bảo vệ thực vật, đơn vị đã nhiều lần cảnh báo và yêu cầu thực hiện
ngay biện pháp khắc phục vi phạm Nghị định thư, nhưng nhiều tỉnh vẫn vi
phạm, thậm chí, nhiều tỉnh có diện tích trồng sầu riêng lớn vi phạm nhiều lần.

Theo ông Hoàng Trung – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
nguyên nhân dẫn đến các lô hàng sầu riêng xuất khẩu bị cảnh báo tại thị
trường nhập khẩu bao gồm:

(i) các địa phương chưa thực sự chủ động trong việc kiểm tra, giám sát các
mã số xuất khẩu sau khi được cấp theo đúng quy định của nước nhập
khẩu;

(ii) việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Nghị định thư về kiểm
dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc chưa kịp thời
và triệt để;

(iii) chất lượng giám sát chưa được cải thiện nhiều, việc giám sát còn lỏng
lẻo, mang tính hình thức;

(iv) nhiều địa phương, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân chỉ quan tâm đến
hướng dẫn thiết lập và cấp mới mà chưa tập trung nguồn lực giám sát.



Nguồn tham khảo thông tin quốc tế đáng chú ý khác:

[1]: https://www.freshplaza.com/europe/article/9606794/eu-negotiates-overhaul-of-plant-pest-regulations/ 

[2]: https://www.freshplaza.com/europe/article/9606409/latvia-bans-import-of-agricultural-goods-from-russia-and-belarus

[3]: https://www.freshplaza.com/europe/article/9610950/banned-pesticides-detected-in-macedonian-vegetable-shipments-

to-croatia 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9607014/europeans-favorite-fruit-and-vegetables-and-challenges-for-

consumption/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9610954/poland-to-reinstate-5-vat-on-food-in-2024/ 

[6]:https://nongnghiep.vn/eu-dieu-chinh-muc-du-luong-toi-da-oxamyl-tren-nong-san-d375651.html [7]:https://tuoitre.vn/vi-

sao-sau-rieng-viet-nam-bi-eu-ap-tan-suat-kiem-tra-10-20240124145841639.html 

[8]:https://www.freshproducemea.com/egypts-capq-set-to-combat-grape-export-frauds-with-dna-testing/ 

[9]:https://guojiguoshu.com/article/9008 

[10]: https://bnews.vn/thai-lan-canh-bao-tinh-trang-rau-qua-nhap-khau-nhiem-thuoc-tru-sau/326204.html 

[11]: https://www.philstar.com/business/2024/02/16/2333631/government-oks-higher-60000-mt-potato-imports-lower-tariff

[12]: https://www.da.gov.ph/ph-expects-good-harvest-adequate-supply-of-onion-in-2024/ 

[13]: https://bnews.vn/gia-trai-cay-tai-han-quoc-tang-cao-ky-luc/326551.html 

[14]: https://www.tridge.com/vi/news/choose-subtropical-crops-that-require-less-heating 

[15]: https://www.tridge.com/vi/news/ministry-of-agriculture-food-and-rural-affairs-inv-3 

[16]: https://nongnghiep.vn/tong-thong-han-quoc-cam-ket-binh-on-gia-nong-san-d379169.html 

[17]: https://www.freshplaza.com/europe/article/9601090/australian-government-approves-release-of-qut-developed-gm-

cavendish-qcav-4/ 

[18]: https://www.portalfruticola.com/noticias/2024/02/28/ee-uu-pone-sobre-aviso-a-mexico-por-plantaciones-ilegales/ 

[19]: https://nation.africa/kenya/business/relief-for-farmers-as-avocado-exports-resume-on-march-1-4527008 

[20]: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ekvador-rosiyski-zmi-povidomili-shcho-ekvador-vidmovivsya-peredati-ssha-

viyskovu-tehniku-dlya-ukrajini-50393673.html 

[21]: https://www.freshplaza.com/europe/article/9599676/ecuador-s-national-assembly-ratifies-trade-agreement-with-china/

Nguồn tham khảo tình hình xuất khẩu của Việt Nam:

[1]: https://nongnghiep.vn/viet-nam-dung-thu-2-ve-xuat-rau-qua-sang-trung-quoc-d378114.html 

[2]: https://vnbusiness.vn/thi-truong/nam-2024-du-bao-xuat-khau-rau-qua-viet-nam-se-bung-no-tai-thi-truong-trung-quoc-

1098762.html 

[3]: https://vnexpress.net/gia-ca-phe-gao-sau-rieng-tang-vot-dau-nam-

4709358.html?gidzl=HDPM9xDhM495pb8eidrQHKFEMIcg9m1C3vi8AVXp0nSFmLmkh7fK5Ld6376kAmGTNS5TTcF7YpjTi

cvVGm

[4]: https://vnexpress.net/viet-nam-thu-hon-14-trieu-usd-tu-xuat-khau-nhan-4711718.html

Nguồn tham khảo sự kiện trong tháng (trong nước):

[1]: https://baodongkhoi.vn/dua-tro-thanh-cay-cong-nghiep-chu-luc-02022024-a125791.html

[2]: https://nongnghiep.vn/lien-ket-san-xuat-de-nang-tam-rau-qua-d377313.html

[3]: https://thesaigontimes.vn/thuc-nghiem-chieu-xa-thanh-cong-mo-co-hoi-xuat-chanh-day-tuoi-sang-uc/

[4]: https://baolamdong.vn/kinh-te/202403/cap-dong-sau-rieng-nguyen-trai-co-hoi-mo-rong-thi-truong-e411dad/

[5]: https://nongnghiep.vn/xuat-khau-13-tan-xoai-hat-lep-sang-han-quoc-d376676.html

[6]: https://nongnghiep.vn/xuat-khau-13-tan-xoai-hat-lep-sang-han-quoc-d376676.html 

[7]: https://thongtincongthuong.vn/xuat-khau-lo-gac-dong-lanh-dau-tien-sang-han-quoc/

•Mục d iễn  b iến  g iá  quốc  tế :  X in fad i
•Mục sản  xuất  và  xuất  khẩu  thế g iớ i :  Bộ  Nông ngh iệp  Hoa  Kỳ  (USDA) ,  Freshp laza .com,  
Guoj iguoshu.com,  Tr idge.com,  v .v .
• Mục g iá  cả  t rong  n ước:  Cộng tác  v iên  đ ịa  phương của  Trung  tâm Thông t in  PTNNNT
•Mục t ình  h ình  sản  xuất  và  d ịch  bệnh:  Báo  cáo  thống kê  của  Tổng cục  Thống kê  và  Bộ  
Nông ngh iệp  và  PTNT,  và  cộng  tác  v iên  đ ịa  phương của  Trung  tâm Thông t in  PTNNNT
•Mục t ình  h ình  xuất  khẩu  t rong  nước:  Tổng cục  Hả i  Quan  V iệt  Nam
•Nguồn tham khảo  thông t in  sản  xuất  thế g iớ i :
•[1 ] :  h t tps://guo j iguoshu.com/ar t ic l e/ 9 0 2 8
•[2 ] :  h t tps://www.cn r .cn /hn/s x xw / 2 0 2 4 0 3 2 5/t 2 0 2 4 0 32 5_ 5 2 6 63 8 7 2 4.sh tml
•[3 ] :  h t tps://guo j iguoshu.com/ar t ic l e/ 9 0 4 3
•[4 ] :  h t tps://www.freshp la za .co m/ europ e/ar t ic l e/ 9 6 1 4 4 20 / europ ean -app le-s tocks - in -
march -2-2- lower- co mpar ed -to- 2 0 2 3/
•[5 ] :  h t tps://guo j iguoshu.com/ar t ic l e/ 8 9 8 6 
•[6] :  h t tps://www.freshp la za .co m/ europ e/ar t ic l e/ 9 6 1 4 4 20 / europ ean -app le-s tocks - in -
march -2-2- lower- co mpar ed -to- 2 0 2 3/  
•[7 ] :  h t tps://guo j iguoshu.com/ar t ic l e/ 8 9 8 5 
•[8 ] :  h t tps://www.freshp la za .co m/ europ e/ar t ic l e/ 9 6 0 7 6 20 / ind ia -ant ic ipat es -d e c l ine- in -
on ion -and -p otato-product ion -for - the-202 3- 2 4-p er iod /
•Nguồn tham khảo  thông t in  xuất  nhập  khẩu  thế g iớ i :
•[1 ] :ht tps:// guo j iguo shu.co m/ar t ic l e/ 9 0 5 0
•[2 ] :ht tps:// ww w.fr e shp laza .co m/ europ e/ar t ic l e/ 9 6 1 0 8 7 2/p eru vian -avocado - e xport -
prospects - for -20 2 4/
•[3 ] :ht tps:// ww w.tr id g e.co m /vi /ne ws /du e -to-th e- sur g e- in -pr i ce s -of -app l es - f roz en -f ru i t -
•[4 ] :ht tps:// ww w.fr e shp laza .co m/as ia/a rt ic l e / 9 6 0 2 6 1 0/dur ian -har vest in g - star t -dat e- in -
eastern -tha i land - in -202 4-d et er min ed/  
•[5 ] :ht tps:// guo j iguo shu.co m/ar t ic l e/ 8 9 8 2
•[6 ] :ht tps://kn ew s.kg/ 2 0 2 4/ 0 2 / 14 /kyrgyz stan - v- eto m- godu -ek sport i ru et - v-k i ta j - 1 0-tys -
tonn -gretskogo -oreh a/  
•[7 ] :ht tps:// ww w.fr e shp laza .co m/ europ e/ar t ic l e/ 9 6 0 0 6 0 9/ in - january -th e- eu - impo rt ed -
twice-as-many -egypt ian -orang es-a s- in -th e-sa m e- month -of - 2 0 2 3
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